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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   
Số:  64 /2017/Qð-UBND        Quảng Ngãi, ngày 25  tháng 9  năm 2017 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh về cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, khoanh nuôi 
 tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo  
Nghị ñịnh số 75/2015/Nð-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ  

tại các xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III)  
giai ñoạn 2015-2020 tỉnh Quảng Ngãi 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng12 năm 2004; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 23/2006/Nð-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính 

phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 75/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính 

phủ về cơ chế chính sách Bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo 
nhanh, bền vững và hỗ trợ ñồng bào dân tộc thiểu số giai ñoạn 2015-2020; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27 tháng 9 
năm 2016  của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn hướng dẫn chế ñộ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị ñịnh 
số 75/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 
bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ 
ñồng bào dân tộc thiểu số giai ñoạn 2015-2020; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 2728/TTr-SNNPTNT ngày 08 tháng 9 năm 2017. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về cơ chế, chính sách 
bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo 
Nghị ñịnh số 75/2015/Nð-CP ngày 09 tháng  9 năm 2015 của Chính phủ tại các xã có 
ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn  (khu vực II và III) giai ñoạn 2015-2020 tỉnh 
Quảng Ngãi. 

 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2017.  
 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Kế hoạch và ðầu tư, 
Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, 
Tư pháp; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ 
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tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
ðặng Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   
      

QUY ðỊNH 
Về cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát 
triển lâm sản ngoài gỗ theo Nghị ñịnh số 75/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 

2015 của Chính phủ tại các xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II 
và III) giai ñoạn 2015-2020 tỉnh Quảng Ngãi 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  64  /2017/Qð-UBND ngày  25  /9/2017 
của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh 
a) Cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát 

triển lâm sản ngoài gỗ tại Quy ñịnh này ñược áp dụng cho các xã trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi có ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (Khu vực II và III) thuộc vùng dân 
tộc và miền núi theo tiêu chí Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh.  

b) Các nội dung khác không quy ñịnh tại Quyết ñịnh này thực hiện theo quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 75/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ và 
các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.  

2. ðối tượng áp dụng 
 a) Hộ gia ñình ñồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia ñình người Kinh nghèo ñang 
sinh sống ổn ñịnh và có hộ khẩu thường trú tại các xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, có 
thực hiện một trong các hoạt ñộng bảo vệ và phát triển rừng: Bảo vệ, khoanh nuôi tái 
sinh rừng tự nhiên; trồng rừng, trồng cây lâm sản ngoài gỗ trên ñất quy hoạch phát 
triển rừng ñược Nhà nước giao ñất; nhận khoán bảo vệ rừng. 
 b) Cộng ñồng dân cư thôn ñược giao rừng theo quy ñịnh tại ðiều 29 Luật Bảo 
vệ và Phát triển rừng và ðiều 54 Luật ðất ðai, tại các xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi tỉnh Quảng Ngãi,  thực 
hiện bảo vệ rừng ñược giao hoặc rừng nhận khoán. 

c) Các ðơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia các hoạt ñộng bảo vệ 
rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo Nghị 
ñịnh 75/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ. 
 ðiều 2. Nội dung và nguyên tắc thực hiện hỗ trợ, trợ cấp 

1. Nội dung hỗ trợ, trợ cấp 
a) Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung. 
b) Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ. 
c) Trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy. 
d) Hỗ trợ về giống cây trồng lâm nghiệp và phân bón. 
2. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ, trợ cấp 
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a) Cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát 
triển lâm sản ngoài gỗ tại Quy ñịnh này ñược thực hiện công khai, phát huy mạnh mẽ 
tính dân chủ từ cơ sở trong việc lựa chọn nội dung thực hiện cơ chế, chính sách. 

b)  Các loại giống cây trồng lâm nghiệp, cây lâm sản ngoài gỗ, phân bón thực 
hiện trồng rừng, trồng cây lâm sản ngoài gỗ phải nằm trong danh mục, ñịnh mức kỹ 
thuật tại Phụ lục 02 kèm theo Quy ñịnh này. 

 ðiều 3. Mức hỗ trợ, trợ cấp 
1. Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung  

 a) ðối tượng rừng: Rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên. 
b) Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tiền. 
c) Mức hỗ trợ: 6.600.000 ñồng/ha/6 năm.  

(Chi tiết theo Phụ lục số 01) 
 2. Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ 

a) Diện tích ñất lâm nghiệp ñược quy hoạch phát triển rừng sản xuất ñã giao ổn 
ñịnh, lâu dài cho hộ gia ñình ñược hỗ trợ một lần cho chu kỳ ñầu tiên ñể trồng rừng 
sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ. 

b) Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tiền. 
c) Mức hỗ trợ: 10.000.000 ñồng/ha. 

 3. Trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy 
a) ðối tượng ñược trợ cấp: Hộ gia ñình nghèo tham gia trồng rừng quy ñịnh tại 

ðiều 5 và ðiều 6 của Nghị ñịnh số 75/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ trong thời gian chưa tự túc ñược lương thực. 

b) Hình thức trợ cấp: Bằng gạo hoặc bằng tiền. 
c) Mức trợ cấp: 15 kg gạo/khẩu/tháng hoặc bằng tiền tương ứng với giá trị 15 

kg gạo/khẩu/tháng tại thời ñiểm trợ cấp; trợ cấp 4 lần/năm nhưng tối ña không quá 03 
tháng một lần, thời gian trợ cấp 12 tháng/năm, trong vòng 7 năm. 
 4. Danh mục giống cây trồng, phân bón và ñịnh mức kỹ thuật về giống, phân 
bón ñối với các loại cây trồng lâm nghiệp và lâm sản ngoài gỗ hỗ trợ thực hiện theo 
Nghị ñịnh số 75/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ trên ñịa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi. 

(Chi tiết theo Phụ lục số 02) 
ðiều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 a) Trước ngày 15 tháng 6 hàng năm, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng 
hợp nhu cầu kinh phí cho cơ chế, chính sách khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi 
tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ; trợ cấp gạo trồng rừng thay thế 
nương rẫy ñồng thời tổng hợp kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng trên ñịa bàn tỉnh, 
tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính.  
 b) Kiểm tra, giám sát, tổng hợp, ñánh giá và báo cáo ñịnh kỳ về UBND tỉnh và 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện cơ chế, chính sách khuyến 
khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ; 
trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy tại các xã có ñiều kiện  kinh tế - xã hội khó 
khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi theo tiêu chí của Thủ tướng 
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Chính phủ quy ñịnh và quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 75/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ. 
 c) Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh mới về chủng loại, ñịnh mức kỹ 
thuật ñối với giống cây trồng và phân bón, phải chủ ñộng bổ sung, tham mưu UBND 
tỉnh ñiều chỉnh cho phù hợp với thực tế tại ñịa phương.  
 d) Hướng dẫn lập thiết kế và dự toán: Trồng rừng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái 
sinh có trồng rừng bổ sung ñể triển khai thực hiện theo ñúng quy ñịnh của Nhà nước. 
Phân công cán bộ chuyên môn hỗ trợ UBND huyện, xã thực hiện tốt cơ chế, chính 
sách khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm 
sản ngoài gỗ; trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy tại ñịa phương. 
 2. Giao các sở, ban ngành có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, có 
trách nhiệm chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát, ñôn ñốc thực hiện Quy ñịnh này; kịp thời 
phát hiện các sai sót trong việc thực hiện Quy ñịnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai 
phạm. 
 3. Giao UBND các huyện 

a) Trước ngày 30 tháng 5 hàng năm, UBND huyện căn cứ Thông tư Liên tịch 
số 93/2016/TT-BTC-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quy hoạch Bảo vệ phát 
triển rừng của huyện giai ñoạn 2016-2020 ñã ñược phê duyệt, lập kế hoạch và nhu 
cầu kinh phí ñể thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi 
tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ; trợ cấp gaọ trồng rừng thay thế 
nương rẫy năm sau gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể tổng hợp, trình 
UBND tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp.  
 b) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện cơ chế, chính sách 
khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản 
ngoài gỗ; trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy theo Nghị ñịnh số 75/2015/Nð-
CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ. 
 c) Chỉ ñạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch thực hiện cơ chế, chính sách 
khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản 
ngoài gỗ; trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy trên ñịa bàn huyện. 
 d) Thẩm ñịnh, phê duyệt kế hoạch và giao vốn thực hiện cơ chế, chính sách 
khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản 
ngoài gỗ; trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy theo Nghị ñịnh số 75/2015/Nð-
CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ cho các xã. 
 ñ) Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ xã tham gia chỉ ñạo thực hiện cơ chế, chính 
sách khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm 
sản ngoài gỗ; trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy; phân công cán bộ các 
phòng, ban thuộc huyện hỗ trợ UBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ của chủ ñầu tư. 
 e) Tổ chức lồng ghép và huy ñộng các nguồn lực ñể hỗ trợ phát triển sản xuất 
trên ñịa bàn huyện theo Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BKHðT-BTC ngày 12 
tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 
nhanh và bền vững trên ñịa bàn các huyện nghèo. 
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 g) Chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát, ñánh giá kết quả thực hiện cơ chế, chính sách 
khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản 
ngoài gỗ; trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy trên ñịa bàn huyện. Tổng hợp, 
ñánh giá, báo cáo ñịnh kỳ hàng quý và ñột xuất về Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (thông qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi). 
 h) Thực hiện phê duyệt thiết kế - dự toán bảo vệ rừng, trồng rừng sản xuất, 
khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung  ñối với hộ gia ñình, cộng ñồng dân cư 
thôn ñể làm cơ sở thực hiện cơ chế, chính sách. 
 4. Giao UBND cấp xã 

a) Làm chủ ñầu tư thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích bảo vệ rừng, 
khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ; trợ cấp gạo trồng 
rừng thay thế nương rẫy theo Nghị ñịnh số  75/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 
2015 của Chính phủ trên ñịa bàn xã, chịu trách nhiệm thực hiện trên ñịa bàn trước 
UBND huyện. 

b) Xây dựng kế hoạch thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích bảo vệ rừng, 
khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ; trợ cấp gạo trồng 
rừng thay thế nương rẫy trên ñịa bàn xã.  

c) Xét chọn danh sách hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư thôn tham gia 
thực hiện, xây dựng kế hoạch hàng năm, trình UBND huyện phê duyệt ñể làm căn cứ 
thực hiện. 

d) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở, tổng hợp báo cáo 
kết quả ñịnh kỳ hàng quý, ñột xuất về UBND huyện. 
 5. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc hoặc chưa phù hợp, các ñịa 
phương kiến nghị với UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn) ñể sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 
                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
    KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
ðặng Văn Minh 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG BÁO/Số 23+24/Ngày 11-10-2017 75

Phụ lục số 01 
 MỨC HỖ TRỢ KHOANH NUÔI TÁI SINH CÓ TRỒNG BỔ SUNG 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  64 /2017/Qð-UBND ngày 25 /9/2017  

của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 
 
 

STT Hạng mục Mức hỗ trợ 
(ñồng/1ha/năm) 

Tổng 

(ñồng) 

1 
Trồng bổ sung và chăm sóc từ năm thứ 
nhất ñến năm thứ ba 

      1.600.000  4.800.000 

2 
Chăm sóc và bảo vệ rừng từ năm 4 ñến 
năm 6  

               600.000  1.800.000 

Tổng 
 
 

6.600.000 
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Phụ lục số 02 
DANH MỤC GIỐNG CÂY TRỒNG, PHÂN BÓN VÀ ðỊNH MỨC 

 KỸ THUẬT VỀ GIỐNG, PHÂN BÓN ðỐI VỚI CÁC LOẠI CÂY TRỒNG 
LÂM NGHIỆP VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN 

XUẤT THEO NGHỊ ðỊNH SỐ 75/2015/Nð-CP NGÀY 09/9/2015 CỦA CHÍNH 
PHỦ TẠI CÁC XÃ CÓ ðIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN TỈNH 

QUẢNG NGÃI 
(Áp dụng cho 1ha trồng mới) 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 64/2017/Qð-UBND 
 ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

1. Danh mục giống cây trồng 

TT Nhóm Chủng loại ðiều kiện hỗ trợ 

a Nhóm cây 
lấy gỗ 

Dầu rái, Sao ñen, Huỷnh, Chò chỉ, Lim 
xanh, Muồng ñen, Sưa ñỏ (Huỳnh ñàn 
ñỏ), Xà cừ, Xoan, Tếch, Keo lai (nuôi cấy 
mô, giâm hom), Keo tai tượng, Keo lá 
tràm. 

Theo quy hoạch 
ñược cấp có thẩm 
quyền phê duyệt 

b Nhóm cây 
lâm sản 
ngoài gỗ 

Sa nhân, Ba kích, Mây, Quế, Bời lời, 
Trám trắng, Ươi. 

 

* Ghi chú: Chủng loại giống cây trồng cụ thể phải có trong danh mục ñược phép sản 
xuất; ñảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và ñược cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống hoặc kiểm tra xác nhận chất lượng 
nguồn gốc của lô giống. 

2. Danh mục phân bón 

TT Nhóm Chủng loại ðiều kiện hỗ trợ 

1 Phân hóa 
học 

Phân Urê, phân 
lân, phân kali, 
Phân NPK 

2  Phân hữu cơ Phân vi sinh 

ðầu tư kèm theo giống cây trồng như quy 
ñịnh tại ñiều 5 và ñiều 6 Nghị ñịnh số 
75/2015/Nð-CP ngày 09/9/2015 của Chính 
phủ tại các xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn tỉnh Quảng Ngãi 

* Ghi chú: Chủng loại phân bón cụ thể phải có trong danh mục ñược phép sản xuất, 
lưu hành tại Việt Nam theo quy ñịnh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ðảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, ñịnh lượng theo quy ñịnh của Luật Chất lượng sản 
phẩm và Nhãn mác hàng hóa.  
 3. ðịnh mức kỹ thuật về giống, phân bón 
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3.1. Nhóm cây lấy gỗ  

3.1.1. Cây Dầu rái: 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 550 

 Trồng dặm 10% cây 55 

2 Phân NPK Kg 110 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.1.2. Cây sao ñen 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 500 

 Trồng dặm 10% cây 50 

2 Phân NPK Kg 100 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.1.3. Cây Huỷnh 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 1.250 

 Trồng dặm 10% cây 125 

2 Phân NPK Kg 250 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.1.4. Cây Lim xanh 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 500 

 Trồng dặm 10% cây 50 

2 Phân NPK Kg 0 

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN126-2006 

3.1.5. Cây Xà Cừ 
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TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 500 

 Trồng dặm 10% cây 50 

2 Phân NPK Kg 0 

Cây sinh trưởng chậm, chu kỳ kình 
doanh >20 năm. ðịnh mức giống dựa 
theo Tiêu chuẩn ngành 04TCN 126-
2006 

3.1.6. Cây Chò chỉ 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 540 

 Trồng hỗn giao cây 270 

2 Phân NPK Kg 0 

Theo hướng dẫn kỹ thuật của Viện 
Khoa học lâm nghiệp Việt Nam 

3.1.7. Cây Xoan ta 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 1.650 

 Trồng dặm 10% cây 165 

2 Phân NPK Kg 330 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.1.8. Cây Tếch 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 1660 

 Trồng dặm 10% cây 166 

2 Phân NPK Kg 333 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

3.1.9. Cây Sưa 
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TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 1650 

 Trồng dặm 10% cây 165 

2 Phân NPK Kg 333 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.1.10. Cây Keo lai giâm hom 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây  2000 

 Trồng dặm 10% cây 200 

2 Phân NPK  Kg 400 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.1.11. Cây Keo tai tượng 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 2000 

 Trồng dặm 10% cây 166 

2 Phân NPK Kg 332 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.1.12. Cây Keo lá tràm 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 2000 

 Trồng dặm 10% cây 200 

2 Phân NPK Kg 400 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

3.1.13. Cây Keo lai nuôi cấy mô 
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TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 2000 

 Trồng dặm 10% cây 200 

2 Phân NPK Kg 400 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.2. Nhóm cây lâm sản ngoài gỗ 

3.2.1. Cây Ba kích 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 1000 

 Trồng dặm 10% cây 100 

2 Phân NPK Kg 200 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.2.2. Cây Mây 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 3.333 

 Trồng dặm 10% cây 333 

2 Phân NPK Kg 666 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.2.3. Cây Sa nhân 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 2.000 

 Trồng dặm 10% cây 200 

2 Phân NPK Kg 400 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

3.2.4. Cây Trám trắng 
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TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 500 

 Trồng dặm 10% cây 50 

2 Phân NPK Kg 100 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.2.5. Cây Ươi 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 800-1.000 

 Trồng dặm 10% cây 80-100 

2 Phân NPK Kg 0 

Theo hướng dẫn kỹ thuật của Cơ 
quan Kiểm lâm vùng I 

3.2.6. Cây Quế 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 2.000 

 Trồng dặm 10% cây 200 

2 Phân NPK Kg 400 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3.2.7. Cây Bời lời 

TT Loại vật tư ðVT ðịnh mức 
 kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Giống   

 Trồng mới cây 2.500 

 Trồng dặm 10% cây 250 

2 Phân NPK Kg 500 

Theo Quyết ñịnh số 4227/Qð-BNN-
KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 
 


